
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018 

THÔNG Tư 
Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân 

được điếu động, huy động trong hoạt động kiểm ngư 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 thảng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sẻ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chỉnh sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thanh toán chỉ phí cho tổ 
chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiếm ngư. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc thanh toán chi phí từ nguồn ngân sách nhà 
nước cho các tô chức, cá nhân được điều động, huy động lực lượng phương tiên 
trong trường hợp khẩn cấp theo lệnh điều đọng, huy động của người co tham 
quyền trong hoạt động kiểm ngư. ° 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thưc 
hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh để thực hiện lệnh điều đọng huy động cua 
người có thẩm quyền trong hoạt động kiểm ngư. b 
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3. Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức huy động nhân lực tàu 
thuyên, phương tiện thuộc phạm vi quản lý và bàn giao cho đơn vị sử dụng theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền để tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ 
quyên, quyên tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động thuộc thẩm quyền của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ngân sách trung ương đảm 
bảo đê thanh toán chi phí cho các tô chức, cá nhân tự nguyện tham gia hoặc được 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp điều động, huy động trong 
trường họp khẩn cấp. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo để thanh 
toán chi phí cho các to chức, cá nhân tự nguyện tham gia hoặc được ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trực tiếp điều động, huy động trong trường hợp khẩn cấp. 

3. Kinh phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của 
người có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp được quản lý, sử dụng đúng mục 
đích đúng chế độ, hạch toán kịp thời, đầy đủ vào sổ sách kế toán, chịu sự kiêm tra, 
kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện quyết toán theo quy 
định hiện hành. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Thẩm quyền và hình thức ban hành lệnh điều động, huy động 
lực lượng, phương tiện 

1. Thẩm quyền ban hành lệnh điều động, huy động thực hiện theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 95 Luật Thủy sản năm 2017. 

2. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền điều động, huy động có thê ban 
hành lerih thong qua các phương tiện truyền thông, điện báo hoặc mệnh lệnh trực tiêp 
nhưng ngay sau đó (chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ra lệnh) phải ban 
hanh van ban "Lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện" theo hướng dân của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 4. Nội dung chi, mức chi 
1. Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lưạng đưọc điều 

động, huy động 
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a) Người được điều động, huy động nếu bị tai nạn được chăm sóc y tế và 
được thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành. Căn cứ để xác định 
mức thanh toán dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi 
trừ đi số tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm chi trả (nếu có); 

b) Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài số tiền hỗ trợ khám chữa 
bệnh, còn được hỗ trợ số tiền cho một ngày điều trị tại bệnh viện bằng 2 lần mức 
chi một ngày công lao động trung bình tính trên mức lương cơ sở theo quy định 
của Chính phủ. 

2. Chi phí cho trường hợp người được điều động, huy động không may bị 
chết trong quá trình trực tiếp thực hiện lệnh điều động, huy động 

Người được điều động, huy động không may bị chết trong quá trình trực tiếp 
thực hiện lệnh điều động, huy động được xét, truy tặng các danh hiệu theo quy 
định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hỗ trợ các chi phí 
theo quy định, cụ thể như sau: 

a) Đối với người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bảo hiểm 
xã hội tự nguyện: Được bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ tử tuất theo quy định 
của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật; 

b) Đối với người không tham gia đóng bảo hiểm xã hội: Được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ tiền mai táng phí mức bằng 10 (mười) tháng lương cơ sở; bồi thường 
cho gia đình người chết mức bằng 36 (ba mươi sáu) tháng lương cơ sở theo quy 
định. 

3ắ Chi tiêu hao nhiên liệu thực tế cho chủ tàu thuyền và phương tiện trong 
thời gian được điều động, huy động. Việc thanh toán được thực hiện thông qua 
hình thức hoàn trả bằng lượng (hiện vật) hoặc bằng tiền (giá trị) theo giá thị trường 
tại thời điểm nhận lệnh điều động, huy động. 

4. Chi phí sử dụng, sửa chữa, đền bù tàu thuyền, phương tiện được điều động, 
huy động 

a) Chi phí sử dụng tàu thuyền, phương tiện: Trường họp phải sử dụng tàu 
thuyền, phương tiện không thuộc sở hữu Nhà nước để thực hiện lệnh điều động, huy 
động thì việc thanh toán dựa trên cơ sở họp đồng hoặc thỏa thuận sử dụng tàu thuyền, 
phương tiện giữa cơ quan tổ chức thực hiện lệnh điều động, huy động với chủ tàu 
thuyền, phương tiện. Căn cứ để xác định mức tiền sử dụng tàu thuyền, phương tiện 
khi ký hợp đồng hoặc thoả thuận sử dụng phương tiện dựa vào thông số kỹ thuật của 
tàu thuyền, phương tiện, định mức, đơn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
tình hình thực tế khi phát sinh công việc đột xuất; 

b) Chi phí sửa chữa tàu thuyền, phương tiện: Tàu thuyền, phương tiện của 
các tổ chức, cá nhân được điều động, huy động bị hư hỏng trong thời gian thực 
hiện lệnh điều động, huy động được sửa chữa nhằm khôi phục tình trạng ban đầu. 
Căn cứ để xác định mức thanh toán dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán cho hợp 



đồng sửa chữa tàu thuyền, phương tiện phát sinh trực tiếp, hợp lý, hợp lệ sau khi 
trừ đi số tiền bảo hiếm do cơ quan bảo hiếm chi trả (nếu có); 

c) Chi phí đền bù tàu thuyền, phương tiện: Trường hợp tàu thuyền, phương 
tiện của các tổ chức, cá nhân được điều động, huy động bị mất hoặc hư hỏng 
không thể sửa chữa được đền bù bằng tàu thuyền, phương tiện mua mới tương 
đương (hiện vật) hoặc bằng tiền (giá trị) nhưng tối đa không được vượt giá thị 
trường của cùng chủng loại tàu thuyền, phương tiện có cùng tính năng, tiêu chuẩn 
kỹ thuật, mức độ hao mòn với tàu thuyền, phương tiện được huy động tại thời điểm 
thanh toán. 

Việc sửa chữa, đền bù tàu thuyền, phương tiện được điều động, huy động được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu và các văn bản hướng 
dẫn. 

5. Các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện lệnh điều động, huy 
động (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng nội dung hoặc phù 
họp với thực tế phát sinh. 

Điều 5ế Lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kỉnh phí 

1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí hàng năm thực hiện theo 
quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung như sau: 

a) Cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, đơn vị dự 
toán được giao nhiệm vụ trực tiếp thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy 
động có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi đơn vị dự toán cấp trên để gửi đơn vị 
dự toán cấp I tổng hợp chung trong dự toán của đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp để tổng hợp; 

b) Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị dự toán 
cấp I phân bố và giao dự toán cho đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thanh toán 
chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động; 

c) Căn cứ nhiệm vụ thực tế thực hiện, cơ quan Kiểm ngư (Trung ương, địa 
phương) nơi cơ quan có thẩm quyền ban hành lệnh điều động, huy động có trách 
nhiệm liên hệ với tố chức, cá nhân được điều động, huy động người, phương tiện 
để tổng hợp các các chi phí có liên quan, hướng dẫn làm các thủ tục, hồ sơ thanh 
quyết toán theo nội dung chi quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Trường hợp 
cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng để đánh giá thiệt hại theo quy định. 

Trường hợp cần thiết phải thanh toán ngay các chi phí cho các tổ chức, cá 
nhân được điều động, huy động người, phương tiện, cơ quan Kiểm ngư (Trung 
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ương, địa phương) đề nghị Kho bạc nhà nước nơi giao dịch thực hiện tạm ứng kinh 
phí theo quy định về kiểm soát chi, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung 
cấp hồ sơ liên quan để thanh toán theo quy định tại Thông tư này. 

d) Căn cứ chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, quyết định phê duyệt 
của cấp có thẩm quyền và quy định tại Thông tư này, đơn vị dự toán được giao nhiệm 
vụ trực tiếp thanh toán thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước để thanh toán cho 
tổ chức, cá nhân được điều động, huy động người, phương tiện các chi phí thực tế, 
họp lệ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Chương III 
TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan được giao thanh toán chi phí thực 
hiện lệnh điều động, huy động 

1. Chủ trì phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc xác 
minh, thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có tài sản, 
phương tiện được điều động, huy động; 

2ế Hướng dẫn và thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh 
điều động, huy động các chi phí có liên quan đến nhiệm vụ theo quy định, cụ thể: 

a) Đối với cơ quan Kiểm ngư Trung ương: Tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và thanh toán chi phí cho tổ chức, cá 
nhân được điều động, huy động theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

b) Đối với cơ quan Kiểm ngư địa phương: Tổng hợp trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều 
động, huy động theo quy định Điều 4 của Thông tư này. 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được điều động, huy động 
1. Chấp hành lệnh điều động, huy động của người có thẩm quyền; 

2. Cung cấp tàu thuyền, phương tiện đủ điều kiện hoạt động để thực hiện 
Lệnh điều động, huy động. 

3. Cung cấp hồ sơ thanh quyết toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy 
động theo hướng dẫn của cơ quan Kiểm ngư (Trung ương, địa phương). 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1Ễ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 
2014 của Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý, sử 
dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều 
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động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền hết hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hơp trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh các khoản chi 
đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
phù họp với khả năng ngân sách theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đềnghị các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối họp giải quyết./, 

Nơi nhận: 
- VP Tổng Bí thư; VP Quốc hội; 
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở TC, KBNN, Cục thuế các tình, TP trực thuộc TW; 
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ TC; 
- Lưu: VT, HCSN. 4~ũỡb. 
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Văn Hiếu 


